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I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vò trí và điều kiện tiên quyết thực hiện học phần:

- Môn học kỹ thuật may cơ bản là môn học trình bày những kiến thức cơ bản về các đường may tay, các đường may máy cơ bản ngành may. Môn học này được bố trí  phần đầu khi sinh viên học phần chuyên ngành.   
2/ Mục tiêu: 

     2.1.Về kiến thức:

Học sinh có khái niệm các đường may tay, may máy cơ bản, lắp ráp một số chi tiết chủ yếu của trang phục cơ bản .
     2.2.Về kỹ năng:

Học sinh có khả năng phân tích các kiểu đường may, các thao tác may cơ  bản, yêu cầu kỹ thuật trang phục. 
     2.3.Về thái độ:

     Học sinh phát huy khả năng ứng dụng  vào thực tiễn sản xuất.
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
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	Chương 1
	Giới thiệu chung
	4
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	Bài 1
	Khái quát quá trình sản xuất may công nghiệp
	1
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	Bài 2
	Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ nghề may
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	Chương 2
	Kỹ thuật may cơ bản
	7
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	Bài 3
	Kỹ thuật may tay, sang dấu
	1
	
	
	
	1

	Bài 4
	Kỹ thuật may các đường may máy cơ bản
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	Bài 5
	Kỹ thuật may nối vải cơ bản
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	Bài 6
	Kỹ thuật may đường viền cơ bản
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	Bài 7
	Kỹ thuật may ly, chiết quần áo
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	Chương 3
	Kỹ thuật may chi tiết áo
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	Bài 8
	Kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo, may lai áo
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	Bài 9
	Kỹ thuật may các đường xẻ
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	Kỹ thuật may các dạng cổ không bâu
	2
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	2

	Bài 12
	Kỹ thuật may các dạng tay áo
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	1
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	Chương 4
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	8
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	9

	Bài 13
	Kỹ thuật tra thun quần, may cửa quần
	2
	
	
	
	2

	Bài 14
	Kỹ thuật may các dạng túi mổ
	2
	
	
	
	2

	Bài 15
	Kỹ thuật may các dạng túi quần âu
	2
	
	
	
	2

	Bài 16
	Kỹ thuật may các kiểu lưng quần âu, may passant
	1
	
	
	1
	2

	
	Ôn tập
	1
	
	
	
	1

	TỔNG
	
	
	
	
	30


I/ NỘI DUNG CHI TIẾT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG
Bài 1: KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT MAY CÔNG NGHIỆP
MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
Sinh viên khái quát quá trình may công nghiệp. 
2. Về kỹ năng: 

Sinh viên phân biệt hình thức may đo và may theo cỡ số, so sánh ưu thế giữa hai loại thời trang.
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân. 
I. Khái quát quá trình sản xuất may công nghiệp
1. Hình thức may đo
2. Hình thức may theo cỡ số

3. Bảng so sánh may đo và bán sẳn

II. Nội dung chính của môn học công nghệ may
Bài 2 :KỸ THUẬT SỬ DỤNG CÁC DỤNG CỤ NGHỀ MAY
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


      Sinh viên khái niệm các dụng cụ  nghề may 

2. Về kỹ năng: 


      Sinh viên phân biệt chức năng sử dụng hiệu quả các loại dụng cụ.
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng    các loại dụng cụ trong thực tế . 
I. Các dụng cụ nghề may

II. Dụng cụ hoàn thiện sản phẩm

   1.  Bàn ủi điện

   2.  Bàn ủi hơi

   3.  Đệm là

      4.  Đế là chuyên dùng

   5.  Kỹ thuật là

   6.  Kỹ thuật ép dán
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN
Bài 3: KỸ THUẬT MAY TAY, SANG DẤU
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


      Sinh viên khái niệm được các đường may tay cơ bản, sang dấu.
2.  Về kỹ năng: 


       Sinh viên phân tích các đường may tay cơ bản, các kiểu sang dấu. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng  các đường 
may tay cơ bản, các kiểu sang dấu  trong thực tế. 
I. Ý nghĩa của may tay
II. Những điều kiện cần thiết

III. Các đường may tay cơ bản

1. Đường may tới

2. Đường may lược
3. Đường may đột

4. Đường may luôn

5. Đường may vắt
6. Thùa khuy
7. Đơm nút
8. Đính bọ
IV. Sang dấu bằng dùi
V. Sang dấu bằng phấn

VI. Sang dấu bằng chỉ
Bài 4:KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG MAY MÁY CƠ BẢN
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

Sinh viên khái niệm được các đường may máy cơ bản, tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may máy cơ bản.
2.  Về kỹ năng: 


        Sinh viên phân biệt các yêu cầu kỹ thuật may đường may máy cơ bản. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các đường may máy cơ bản  trong thực tế . 
I. Khái niệm đường may máy cơ bản
II. Ý nghĩa các đường may cơ bản

III. Tiêu chuẩn kỹ thuật đánh giá chất lượng các đường may cơ bản
IV. Kỹ thuật may đường may máy cơ bản
1. Đường may can
2. Đường may diễu

3. Đường may lộn

                4. Đường may ép

Bài 5: CÁC DẠNG ĐƯỜNG NỐI VẢI CƠ BẢN
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


      Sinh viên khái niệm được các dạng nối vải cơ bản.
2.  Về kỹ năng: 


      Sinh viên phân tích yêu cầu kỹ thuật may các dạng nối vải cơ bản. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng nối vải cơ bản trong thực tế . 
I. Nối vải thẳng
II. Nối vải dọc với canh ngang

III. Nối vải dọc với canh xéo

IV. Nối vải ngang với canh xéo
V. Nối vải canh xéo
VI.Yêu cầu kỹ thuật
Bài 6: CÁC DẠNG ĐƯỜNG VIẾN CƠ BẢN
MỤC TIÊU

1.  Về kiến thức: 


        Sinh viên có khái niệm được các đường viền  cơ bản.
2.  Về kỹ năng: 


        Sinh viên phân tích yêu cầu kỹ thuật may các đường viền  cơ bản. 
3.  Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng  các đường viền  cơ bản trong thực tế . 
I. Viền tròn 
II. Viền dẹp 


Bài 7: KỸ THUẬT MAY  LY, CHIẾT QUẦN ÁO
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


      Sinh viên khái niệm được các kiểu may ly, chiết cơ bản.
2.  Về kỹ năng: 

            Sinh viên phân biệt yêu cầu kỹ thuật may kiểu may ly, chiết cơ bản. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng   các kiểu may ly, chiết cơ bản trong thực tế.
I. Kỹ thuật may ly

II. Kỹ thuật may chiết
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN CHI TIẾT ÁO
BÀI 8: KỸ THUẬT MAY TÚI ĐẮP, NẮP TÚI, NẸP ÁO, LAI ÁO.
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


    Sinh viên khái niệm được các kiểu túi đắp, nắp túi, nẹp áo.
2.  Về kỹ năng: 


    Sinh viên phân biệt yêu cầu kỹ thuật may túi đắp, nắp túi, nẹp áo. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các túi đắp, nắp túi, nẹp áo trong thực tế.
I. Kỹ  thuật may túi đắp không nắp

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

II. Kỹ  thuật may túi đắp có nắp

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3.Yêu cầu kỹ thuật

III. Kỹ thuật may nẹp áo

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

IV. Kỹ thuật may lai áo
1. Lai thường 

         
Sản phẩm ứng dụng

        
Cách thực hiện

     
Yêu cầu kỹ thuật

2. May lai áo vạt bầu

      
Sản phẩm ứng dụng

      
Cách thực hiện

      
Yêu cầu kỹ thuật

Bài 9: KỸ THUẬT MAY CÁC ĐƯỜNG XẺ
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


     Sinh viên khái niệm được các kiểu đường xẻ.
2.  Về kỹ năng: 

            Sinh viên phân tích yêu cầu kỹ thuật may các kiểu đường xẻ. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng   các kiểu đường xẻ trong thực tế.
I. Đường xẻ không trụ

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

II. Đường xẻ một trụ
1. Sản phẩm ứng dụng
2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

III.  Đường xẻ hai trụ
1. Sản phẩm ứng dụng
2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

Bài 10: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG CỔ KHÔNG BÂU

MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


      Sinh viên khái niệm được các dạng  cổ áo.
2.  Về kỹ năng: 


      Sinh viên phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng cổ áo.
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng    các dạng cổ áo trong thực tế.

Cổ không bâu
1. Sản phẩm ứng dụng
2. Cách thực hiện

3.Yêu cầu kỹ thuật

Bài 11: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG  CỔ CÓ BÂU
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


      Sinh viên khái niệm được các dạng bâu áo.
2.  Về kỹ năng: 


       Sinh viên phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng bâu áo. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng   các dạng bâu áo trong thực tế.
I. Bâu lá sen
1.Sản phẩm ứng dụng
2.Cách thực hiện

3.Yêu cầu kỹ thuật

II. Bâu sơ mi
1. Sản phẩm ứng dụng
2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

III. Bâu dalton
1. Sản phẩm ứng dụng
2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

IV. Bâu liền

1. Sản phẩm ứng dụng
2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

Bài 12: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG  TAY ÁO
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

      Sinh viên khái niệm được các dạng tay áo.
2.  Về kỹ năng: 

     
       Sinh viên phân biệt  yêu cầu kỹ thuật  may các dạng tay áo. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các dạng tay áo trong thực tế.
I. Kỹ thuật tra tay áo thường 

1.Sản phẩm ứng dụng

2.Cách thực hiện

3.Yêu cầu kỹ thuật
II. Kỹ thuật tra tay tròn 

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3.Yêu cầu kỹ thuật

III. Kỹ thuật tra tay phồng

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3.Yêu cầu kỹ thuật

IV. Kỹ thuật may tay machette

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật



CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT MAY CHI TIẾT QUẦN
        

Bài 13: KỸ THUẬT TRA THUN QUẦN, MAY CỬA QUẦN
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


      Sinh viên khái niệm được tra thun quần, may cửa quần.
2.  Về kỹ năng: 


       Sinh viên phân tích yêu cầu kỹ thuật  may tra thun quần, may cửa quần. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng các kiểu tra thun quần, may cửa quần trong thực tế.
I. Kỹ thuật tra thun quần
1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

II. Kỹ thuật may cửa quần

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật



Bài 14: KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG  TÚI MỔ
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


    Sinh viên có khái niệm các dạng túi mổ.
2.  Về kỹ năng: 


    Sinh viên phân biệt yêu cầu kỹ thuật may các dạng túi mổ. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng   các dạng túi mổ trong thực tế.
I. Túi mổ 1 viến
1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3.Yêu cầu kỹ thuật

II. Túi mổ 2 viến
1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3.Yêu cầu kỹ thuật



Bài 15:KỸ THUẬT MAY CÁC DẠNG  TÚI QUẦN ÂU
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 


   Sinh viên có  khái niệm các dạng  túi quần âu.
2. Về kỹ năng: 


   Sinh viên phân tích yêu cầu kỹ thuật  may các dạng túi quần âu. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng  các túi quần âu trong thực tế.
I. Túi hàm ếch
1. Cách thực hiện

2. Yêu cầu kỹ thuật

II. Túi xéo
1. Cách thực hiện

2. Yêu cầu kỹ thuật

III. Túi thẳng
1. Cách thực hiện

2. Yêu cầu kỹ thuật
IV. Túi cơi lật

1. Cách thực hiện

2. Yêu cầu kỹ thuật

Bài 16: KỸ THUẬT MAY CÁC KIỂU LƯNG QUẦN ÂU,
MAY PASSANT
MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: 

   Sinh viên có khái niệm các kiểu lưng quần, passant.
2.  Về kỹ năng: 


   Sinh viên phân tích yêu cầu kỹ thuật  may các kiểu lưng quần , passant. 
3. Về thái độ:

Sinh viên tích cực học tập theo nhóm, có ý thức lựa chọn và ứng dụng  các   kiểu lưng quần , passant trong thực tế.
Kỹ thuật may các kiểu lưng

1. Sản phẩm ứng dụng

2. Cách thực hiện

3. Yêu cầu kỹ thuật

IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  CHƯƠNG TRÌNH
· Số tiết qui định cho từng bài, giáo viên có thể linh hoạt thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh, trình độ tiếp thu của sinh viên, nhưng phải đảm bảo tổng số tiết qui định cho từng phần, từng chương và đúng tổng số tiết cho toàn bộ chương trình.
· Không thay đổi trình tự các bài trong cùng một chương. 
· Nội dung giảng dạy phải đúng trình tự,  logic của chương trình qui định.
· Phương pháp giảng dạy: tùy thuộc vào tình hình thực tế, tùy thuộc vào khả năng tiếp thu của học sinh, tùy thuộc vào cơ sở vật chất của trường,mà  người giáo viên sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau sao cho phù hợp với trình độ tiếp thu,  kích thích học tập tích cực, khả năng tự học, tìm tòi  của học sinh.
V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY

Giáo trình môn học công nghệ may 1 – Trường đại học công nghiệp TP.HCM – nhà xuất bản thống kê – TS. Võ Phước Tấn, KS. Bùi Thị Cẩm Loan, Trần Thị Kim Phượng, Phạm Nhất Chi 
VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình kỹ thuật may cơ bản – Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật  TP.HCM.

2.Giáo trình công nghệ may – Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Mai Hoa, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Hạnh - Nhà xuất bản giáo dục – 2005. 
3. Công nghệ may – Lê Thị Kiều Liên, Hồ Thị Minh Hương, Dư Văn  Rê - nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM – 2003. 
                                  Tp. HCM, ngày   04  tháng  02 năm 2015  

               
TRƯỞNG KHOA                         TỔ BỘ MÔN                             GIÁO VIÊN

       Trương Việt Khánh Trang

